
TT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Địa chỉ thôn Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật Ghi chú

1 BÙI THỊ MƠ 01/01/1935 CỐC Vận động Nhẹ

2 CAO VĂN LUYỆN 10/05/1975 CỐC Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng XĐL

3 PHẠM THỊ HỒNG LOAN 12/04/1953 CỐC Khác Nhẹ

4 PHẠM VĂN HÀ 23/12/1959 CỐC Vận động; Khác Nặng XĐL

5 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 25/05/1989 TĂNG Thần kinh, tâm thần Nặng

6 ĐẶNG CAO BẢO NGỌC 30/10/2011 TĂNG Khác Nhẹ

7 ĐẶNG TẤT THUẤN 13/01/1993 TĂNG Thần kinh, tâm thần Đặc biệt nặng

8 TRẦN THỊ DUYÊN 01/01/1937 TĂNG Vận động Nhẹ

9 PHẠM THỊ LÊ 30/01/1960 PHẠM Khác Nhẹ

10 PHẠM THỊ TỴ 02/05/1952 PHẠM Vận động; Khác Nhẹ

11 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 18/09/1975 PHẠM Khác Nhẹ

12 TRẦN ĐỨC TRUNG 01/02/2005 PHẠM Khác Nhẹ

13 PHẠM THỊ TOAN 01/01/1957 QUỐC DƯƠNG Vận động; Khác Nhẹ

Đông Tiên hưng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Về việc niêm yết công khai kết quả xác định dạng tật và mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định khuyết tật của xã họp ngày 17/04/2026

            Thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 về việc xác định dạng tật và mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật cấp xã thực hiện; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 20.

Ủy ban nhân dân xã Đông Tiên Hưng niêm yết công khai danh sách kết quả xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG TIÊN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Số:  50/TB-UBND
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14 ĐOÀN THỊ NHƯỜNG 09/02/1962 QUỐC DƯƠNG Khác Nhẹ

15 NGUYỄN THANH NIÊN 11/12/1955 QUỐC DƯƠNG Vận động; Khác Nặng

16 PHẠM VĂN ĐỨC 29/09/1988 SỔ Khác Nhẹ

17 TRẦN THỊ THƠM 01/01/1971 SỔ Trí tuệ Nặng XĐL

18 BÙI THỊ CƯ 01/01/1932 CAO MỖ Vận động; Khác Nặng

19 PHẠM THỊ CÔI 01/01/1934 CAO MỖ Vận động Nhẹ

20 PHẠM NGỌC MINH HẰNG 18/07/2000 CAO MỖ NAM Khác Nặng

21 PHẠM THỊ SỬU 01/01/1933 CAO MỖ ĐÔNG Nhìn Nặng XĐL

22 PHẠM VĂN VỤ 28/05/1964 CAO MỖ ĐÔNG Vận động; Nghe nói Đặc biệt nặng

23 VŨ XUÂN HẠNH 09/08/1968 CAO MỖ ĐÔNG Khác Nhẹ

24 NGUYỄN MINH ĐỨC 19/05/1963 TÂN BÌNH Khác Nhẹ XĐL

25 NGUYỄN THỊ THÚY 13/04/1980 TIẾN THẮNG Không khuyết tật

26 NGUYỄN VĂN THẠO 07/11/1952 ÁI QUỐC Khác Nhẹ

27 LƯƠNG BÁ ĐỨC 01/05/1932 KHUỐC TÂY Vận động; Nghe nói Đặc biệt nặng

28 NGUYỄN VĂN THU 10/11/1957 KHUỐC ĐÔNG Trí tuệ Nhẹ

29 NGÔ VĂN ĐÔNG 04/05/1965 PHẠM Khác Nhẹ

30 PHẠM THỊ HẠNH 20/09/1973 SỔ Không khuyết tật

31 PHẠM XUÂN THÌN 29/12/1952 CAO MỖ NAM Nhìn Nhẹ

32 VŨ VĂN TÀI 07/07/1975 KHUỐC ĐÔNG Vận động Đặc biệt nặng XĐL

33 PHẠM THỊ NA 15/10/1950 KHUỐC ĐÔNG Vận động; Khác Nặng

34 NGUYỄN VĂN CẢNH 15/09/1971 KHUỐC TÂY Vận động Nặng XĐL
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35 NGUYỄN THỊ KIM 01/01/1927 QUỐC DƯƠNG Trí tuệ Nhẹ

36 NGUYỄN THỊ ĐIỂM 01/04/1935 KHUỐC ĐÔNG Vận động Nặng

37 NGUYỄN THỊ RIẾN 03/09/1961 QUỐC DƯƠNG Khác Nhẹ

38 NGUYỄN VĂN TRIỀU 19/05/1959 QUỐC DƯƠNG Khác Nhẹ

PHÓ CHỦ TỊCH

TM. UBND XÃ

KT. CHỦ TỊCH

Cao Kim Hùng

        Trong thời gian niêm yết , nếu có ý kiến phản ánh kiến nghị, đề nghị cán bộ và nhân dân trong xã gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản về ủy 

ban nhân dân xã để xem xét giải quyết. Sau khi hết thời gian niêm yết trên, nếu không có ý kiến khiếu nại về kết quả xác định dạng tật và mức độ 

khuyết tật do Hội đồng xác định thực hiện. Ủy ban nhân dân xã lập biên bản kết thúc niêm yết công khai, tổng hợp hồ sơ thực hiện  chính sách theo 

quy định./.

Địa điểm niêm yết : Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã; TTHCC xã;  Đăng trên cổng thông tin điện tử xã .

Thời gian niêm yết : Từ ngày 20/04/2026 đến hết ngày 24/04/2026
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